TKB HK PHỤ, NĂM HỌC 2024 – 2025
Áp dụng từ ngày 14/07/2025

I. Bộ môn Khoa học cơ bản

	Thứ
	Môn học
	Cơ sở hình học
	Giải tích hàm một biến
	Lý luận dạy học Toán
	PP dạy học Toán ở tiểu học 1
	PP nghiên cứu khoa học
	Cơ sở Toán 2
	Toán cao cấp/ 
Toán cho Hóa học

	
	Lớp
	15DSPT
	15DSPT
	15DSPT
	17DGDTH1
	15DSPT
	17DGDTH1 (2)
18DGDTH2 (3)

	13DTH1 (1)
15DTH1 (3)
15DTH2 (2)
16DTH3 (2)
17DCNPM (4)
17DCNTT1 (2)
18DCNTT1 (1)
18DCNTT2 (3)
16DSPHH (1)

	
	Phòng
	A6
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1
	A1

	2
	S
	C. Duyên – 4t
	
	
	
	
	T. Minh – 3t
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	3
	S
	
	C. Phương – 4t
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	T. Minh – 4t

	4
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	C. Phương – 3t
	
	
	
	

	5
	S
	
	
	
	
	
	
	T. Minh – 4t

	
	C
	
	
	
	C. Phương – 3t
	
	
	

	6
	S
	
	
	
	
	C. Phương – 3t
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	7
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Học phần Cơ sở hình học học sáng chiều ngày 21/07/2025 và sáng 22/07/2025

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên GV
	Số điện thoại
	Mail

	1
	Ngô Trúc Phương
	0835.588.818
	ntphuong@blu.edu.vn

	2
	Nguyễn Thông Minh
	0977.533.957
	ntminh@blu.edu.vn

	3
	Nguyễn Thị Hồng Duyên
	0939.818.269
	nthduyen@stcc.edu.vn




TKB HK PHỤ, NĂM HỌC 2024 – 2025
Áp dụng từ ngày 14/07/2025
I. Bộ môn Khoa học cơ bản

	Thứ
	Môn học
	Toán cao cấp
	Đại số sơ cấp
	Đại số tuyến tính nâng cao
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán/
Xác suất thống kê
	Thống kê xã hội học
	Vật lý cho Hóa học
	Vật lý 
đại cương

	
	Lớp
	15DQT1 (1)
15DTCNH (2)
16DQT (2)
16DTCNH (2)
16DKT1 (1)
17DQTKD1 (2)
17DTCNH (10)
17DKT1 (4)
17DKT2 (3)
	15DSPT
	15DSPT
	14DQT2 (1)
15DQT2 (1)
15DKT2 (1)
16DKT1 (1)
16DKT2 (2)
17DKT2 (2)
18DTCNH (3)
18DKT2 (1)
15DSPT (1)
	15DNV (1)
16DNV (3)
17DNNA1 (1)
18DTVVHVN1 (2)
18DTVVHVN2 (1)
	16DSPHH
	16DNTCNC

	
	Phòng
	A2
	A2
	A2
	A2
	A2
	A3
	A4

	2
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	3
	S
	T. Tâm – 4t
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	T. Linh – 4t
	
	

	4
	S
	
	
	
	T. Linh – 4t
	
	
	

	
	C
	T. Tâm – 4t
	
	
	
	
	
	T. Khởi – 3t

	5
	S
	
	T. Tâm – 4t
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	T. Khởi – 4t
	

	6
	S
	
	
	
	T. Linh – 4t
	
	
	

	
	C
	
	
	T. Tâm – 4t
	
	
	
	

	7
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	



THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên GV
	Số điện thoại
	Mail

	1
	Nguyễn Hữu Tâm
	0946.707.819
	nhtam@blu.edu.vn

	2
	Trịnh Khánh Linh
	0366.750.780
	tklinh@blu.edu.vn

	3
	Nguyễn Văn Khởi
	039.6640.226
	nvkhoi@blu.edu.vn





TKB HK PHỤ, NĂM HỌC 2024 – 2025
Áp dụng từ ngày 14/07/2025

I. Bộ môn Khoa học cơ bản

	Thứ
	Môn học
	Cơ sở khoa học Tự nhiên - Xã hội
	Hóa học 
đại cương
	Hóa học 
đại cương 1
	Hóa học hữu cơ trong dạy học Hóa học ở trường THPT
	Phân tích chương trình Hóa phổ thông
	Hóa học 
đại cương 2
	Hóa lý 1

	
	Lớp
	17DGDTH1 (1)
17DGDTH2 (1)
17DGDTH3 (2)
	14DNT2 (1)
15DNTCNC (1)
18DNTTS (1)
	16DSPHH
	16DSPHH
	16DSPHH
	16DSPHH
	16DSPHH

	
	Phòng
	A3
	A3
	A3
	A3
	A3
	A3
	A3

	2
	S
	T. Lâm/
T. Hiếu – 3t
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	3
	S
	
	C. Thảo – 3t
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	C. Thảo – 3t
	
	
	

	4
	S
	
	
	
	
	
	T. Bé – 3t
	

	
	C
	
	
	C. Thảo – 3t
	
	
	
	

	5
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	6
	S
	
	
	
	
	C. Thảo – 3t
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	T. Bé – 3t

	7
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	




THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên GV
	Số điện thoại
	Mail

	1
	Huỳnh L T. Ngọc Thảo
	0943.160.115
	hltnthao@blu.edu.vn

	2
	Trần Văn Bé
	0939.166.111
	tvbe@blu.edu.vn

	3
	Trần Thanh Lâm
	0982.628.272
	ttlam@blu.edu.vn

	4
	Trịnh Minh Hiếu
	0939.132.481
	tmhieu@blu.edu.vn







TKB HK PHỤ, NĂM HỌC 2024 – 2025
Áp dụng từ ngày 14/07/2025

I. Bộ môn Khoa học cơ bản

	Thứ
	Môn học
	Kỹ năng mềm
	Kỹ năng mềm
	Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT
	Chuyên đề phương trình hàm
	Độ đo và tích phân Lebesgue
	Xác suất thống kê
	Sinh hoá
đại cương

	
	Lớp
	15DTH2
	16DCN
	15DSPT
	15DSPT
	15DSPT
	16DTH1 (1)
16DTH2 (3)
17DCNTT1 (6)
17DCNTT2 (1)
	16DNT2

	
	Phòng
	A7
	A7
	A7
	A1
	A1
	A2
	A3

	2
	S
	
	
	T. Tường – 3t
	
	
	T. Hoàn – 4t
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	3
	S
	C. Phước – 3t
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	4
	S
	
	
	
	T. Hoàn – 3t
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	

	5
	S
	
	C. Phước – 3t
	
	
	
	
	C. Chúc – 3t

	
	C
	
	
	
	
	
	T. Hoàn – 3t
	

	6
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	T. Hoàn – 3t
	
	

	7
	S
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Học phần Kỹ năng mềm và Quản lý HCNN và quản lý ngành GD&ĐT bắt đầu học từ ngày 21/07/2025


THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên GV
	Số điện thoại
	Mail

	1
	Diệp Thị Hồng Phước
	0989.705.202
	dthphuoc@blu.edu.vn

	2
	Nguyễn Thị Chúc
	0944.711.754
	ntchuc@blu.edu.vn

	3
	Nguyễn Khải Hoàn
	0919.677.904
	nkhoan@blu.edu.vn

	4
	Hồ Hữu Tường
	0948.644.446
	hhtuong@blu.edu.vn






TKB HK PHỤ, NĂM HỌC 2024 – 2025
Áp dụng từ ngày 14/07/2025

I. Bộ môn Tiểu học – Mầm non

	Thứ
	Môn học
	Cơ sở 
Tiếng Việt 1
	Kĩ năng sử dụng tiếng Việt
	Cơ sở 
Tiếng Việt 2
	PP nghiên cứu ngành
	Cơ sở văn hóa VN
	Lịch sử VN đại cương
	Công nghệ và PP dạy học Công nghệ ở TH
	Dẫn luận 
Việt ngữ học
	Ngôn ngữ học 
đại cương

	
	Lớp
	17DGDTH3
	17DGDTH3
	18DGDTH1
	13DNV
	12DTA2
15DSPT
	16DNV
	17DGDTH3
	17DNNA2
	18DTVVHVN1(4); 18DTVVHVN2(5)

	
	Phòng
	A4
	A4
	A4
	[bookmark: _GoBack]A6
	A4
	A4
	A4
	A4
	A4

	2
	S
	T. Hận – 3t
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	S
	
	
	
	
	T. Hiếu – 3t
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	T. Hiếu – 3t
	
	
	

	4
	S
	
	
	T. Hoàng – 3t
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	S
	
	
	
	T. Hoàng – 3t
	
	
	
	
	C. Liên – 3t

	
	C
	
	T. Hận – 3t
	
	
	
	
	
	
	

	6
	S
	
	
	
	
	
	
	
	C. Liên – 3t
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	C. Ly – 3t
	
	

	7
	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Học phần Cơ sở Tiếng Việt 2 và PP nghiên cứu ngành bắt đầu học từ ngày 21/07/2025


THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên GV
	Số điện thoại
	Mail

	1
	Nguyễn Châu Hận
	083.605.6224
	nchan@blu.edu.vn

	2
	Nguyễn Phước Hoàng
	0916.194.400
	nphoang@blu.edu.vn

	3
	Trịnh Minh Hiếu
	0939.132.481
	tmhieu@blu.edu.vn

	4
	Hồ Thị Mỹ Ly
	0905.957.161
	htmly@blu.edu.vn

	5
	Đỗ Thị Liên
	0984.926.648
	dtlien@blu.edu.vn






TKB HK PHỤ, NĂM HỌC 2024 – 2025
Áp dụng từ ngày 14/07/2025
II. Bộ môn Tiểu học – Mầm non và Giáo dục thể chất
	Thứ
	Môn học
	Ngữ pháp Tiếng Việt
	Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
	Tâm lý học 
đại cương
	Tâm lý học đại cương
	Giáo dục học
	Giáo dục kĩ năng sống cho HS tiểu học
	Đại cương
Xã hội học
	GDTC 
(Điền Kinh - Cầu lông)

	
	Lớp
	17DTVVHVN
	16DSPHH
	13DTA1(1); 14DTA(1); 15DNT(2); 15DTA1(1); 16DCN(1); 16DNT1(1); 17DNNA2(1); 18DTVVHVN1(6); 18DTVVHVN2(3); 18DCN(2); 18DNTTS(2).
	16DSPHH(1); 17DGDTH3(4)

	15DSPT
	17DGDTH2
	13DNV
	11DNV; 15DQT2
16DTCNH; 16DTH1
17DCNPM; 18DQTKD
18DTCNH

	
	Phòng
	A5
	A5
	A5
	A5
	A5
	A5
	A6
	A6

	2
	S
	
	
	T. Công – 3t
	
	
	
	C. Thoa – 3t
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	S
	C. Liên – 3t
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	T. Công – 3t
	
	
	
	
	
	

	4
	S
	
	
	
	
	C. Thoa – 3t
	
	
	

	
	C
	
	
	T. Công – 3t
	
	
	
	
	T. Viên – 4t

	5
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	C. Thoa – 3t
	
	T. Viên – 4t

	6
	S
	
	
	
	T. Công – 3t
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	S
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C
	
	
	
	
	
	
	
	


THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN
	STT
	Họ và tên GV
	Số điện thoại
	Mail

	1
	Đỗ Thị Liên
	0984.926.648
	dtlien@blu.edu.vn

	2
	Phạm Tiến Công
	0913.647.871
	ptcong@blu.edu.vn

	3
	Phạm Thị Kim Thoa
	0939.033.277
	ptkthoa@blu.edu.vn

	4
	Huỳnh Văn Viên
	0914.164.116 
	hvvien@blu.edu.vn



